
UBND TỈNH HÀ GIANG 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:            /SCT-QLTM 

V/v đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu 

thụ sản phẩm OCOP và sản 

phẩm bò tỉnh Hà Giang 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Hà Giang, ngày          tháng          năm 

 
 

 Kính gửi:  

- Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương); 

- Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương); 

- Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản    

(Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố. 

 
 

Hiện nay, tỉnh Hà Giang đang đẩy mạnh triển khai các chương trình, đề 

án phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng tập trung quy mô lớn cho các 

sản phẩm như: chè, mật ong, dược liệu, đại gia súc và chương trình OCOP, qua 

đó tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tuy nhiên, trong thời gian qua do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản 

của tỉnh Hà Giang gặp nhiều khó khăn. 

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối, mở rộng thị trường tiêu 

thụ sản phẩm ổn định, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang trân trọng đề nghị Quý 

cơ quan, đơn vị tạo điều kiện hỗ trợ, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản 

phẩm OCOP, sản phẩm bò đến các nhà phân phối, các doanh nghiệp, HTX 

thu gom, sơ chế, chế biến của địa phương để ký kết hợp đồng tiêu thụ (Có 

biểu 01, 02 gửi kèm). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:  

- Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Hà Giang.  

- Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang 

tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 0219.3.886.983. Email: qltm.sct@hagiang.gov.vn. 

- Người liên hệ: bà Dương Hương Lan – Trưởng phòng Quản lý Thương 

mại, DĐ: 0913272680.  

Sở Công Thương tỉnh Hà Giang rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, 

hỗ trợ từ quý cơ quan, đơn vị đối với nội dung đề nghị nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở NN và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KC-XT Công Thương (đăng Website); 

- Lưu: VT, Vnptioffice, QLTM. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Trần Việt Thế 



Biểu 01 

THÔNG TIN SẢN PHẨM OCOP TỈNH HÀ GIANG 

 

TT Tên huyện/tên sản phẩm Đơn vị cung ứng Đầu mối liên hệ  

Thông tin về sản phẩm 

Thời vụ 

thu 

hoạch ĐVT 
Sản lượng 

cung ứng 

Thứ hạng sao 

3 sao 4 sao 5 sao 

Tổng 
    

193 38 2 
 

I Huyện Đồng Văn 
        

1 
Mật ong Bạc hà Cao Nguyên Đá 

Đồng Văn (lọ 300ml) Cty TNHH Trường 

Anh 

Nguyễn Xuân Trường 

SĐT: 0947010773 

Lít 3.000 
 

x 
 Tháng 

10-12 
2 

Mật ong Bạc hà Cao Nguyên Đá 

Đồng Văn (lọ 500ml) 
Lít 2.000 

 
x 

 

3 
Rượu ngô men lá Thiên Hương 

chai 500ml 

Hợp tác xã Rượu 

Thiên Hương 

Dào A Hò 

SĐT: 0978955118 
Lít 40.000 x 

  

Quanh 

năm 

4 
Ớt gió ngâm dấm Nho Quế (lọ 

300g) 

HTX Tiểu thủ công 

nghiệp, xây dựng và 

DVTH Thành Công 

Lê Thành Trung,  

SĐT: 0968151172 
Lọ 4.500 

 
x 

 

Tháng 8-

11 

5 
Bánh Tam Giác Mạch giòn (hộp 

250g) Hợp tác xã Vận tải 

Bắc Nam 

Phạm Văn Tám 

SĐT: 0915875788 
Hộp 

35.000 x 
  Tháng 11 

6 Bánh Tam Giác Mạch dẻo (hộp 30.000 x 
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400g) 

7 
Bánh Quế Tam Giác Mạch (hộp 

250g) 
35.000 x 

  

8 Túi xách LT thổ cẩm Đồng Văn HTX Dich vụ tổng 

hợp Nông lâm 

nghiệp thôn Sà Phìn 

A 

Sùng Thị Sy 

SĐT: 0943959929 
Chiếc 

1.684 x 
  

Tháng 

5,6 9 
Vỏ gối vuông LT thổ cẩm Đồng 

Văn 
2.637 x 

  

10 
Mật ong Bạc hà Cao nguyên Đá 

Đồng Văn (chai 550ml) 

HTX Nông lâm 

nghiệp và dịch vụ 

thương mại tổng hợp 

Po Mỷ 

Lưu Thị Hòa 

SĐT: 0364336577 

Lít 2.000 x 
  Tháng 

10-12 
11 

Mật ong Bạc hà Cao nguyên Đá 

Đồng Văn (hộp 02 lọ 350ml) 
Lít 3.000 x 

  

12 
Mật ong Bạc hà Thành Đô (500 

ml) 

HTX Tiểu thủ công 

nghiệp, xây dựng và 

dịch vụ tổng hợp 

Thành Đô 

Hoàng Thành Đô 

SĐT: 0914858909 
Lít 5.000 x 

  

Tháng 

10-12 

13 Bánh đá Bắc Viễn 
Hộ kinh doanh: 

Phùng Đức Bắc 

Phùng Đức Bắc 

SĐT: 0394710756 
Kg 25.000 x 

  

Quanh 

năm 

14 Mật ong Bạc hà Hà An 
HTX Hà An Thành 

Ma Tủng 

Sùng Mí Di 

SĐT: 0393254688 
Lít 3.000 x 

  

Tháng 

10-12 

15 
Du lịch cộng đồng Lô Lô Chải - 

Lũng Cú 

THT du lịch cộng 

đồng Lô Lô Chải - 

Lũng Cú 

Sình Dỉ Gai 

SĐT: 0344640336 

Phòng 

47 

Trên 12.600 

lượt khách 
x 

  

Quanh 

năm 
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II Huyện Mèo Vạc 
        

1 
Mật ong Bạc hà Mèo Vạc (loại 

hộp cứng 2 lọ 250ml/lọ) Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp Tả 

Lủng 

Hoàng Lão San 

SĐT: 0966316988 

Hộp 15.600 
 

x 
 

Tháng 9-

01 năm 

sau 

2 Rượu ngô Chí Sán chai 500ml 
Chai 18.000  

x 
 

Quanh 

năm 3 Rượu Tam giác mạch (500ml) 
 

x 
 

4 
Mật ong bạc hà Tuấn Dùng Mèo 

Vạc 200ml 

Hợp tác xã Tuấn 

Dũng 

Thèn Văn Hải 

SĐT: 0915842046 

Lọ 15.000 

 
x 

 
Tháng 9-

01 năm 

sau 

5 
Mật ong bạc hà Tuấn Dùng Mèo 

Vạc 350ml  
x 

 

6 
Mật ong bạc hà Tuấn Dùng Mèo 

Vạc 500ml  
x 

 

7 Thịt lơn đen Lũng Pù ( gói 1 kg) Gói 9.000 x 
  

Quanh 

năm 

8 Rượu ngô Mê Cung Đá 750ml 
Hợp tác xã Gia 

Hoàng 

Vũ Ngọc Tuân 

SĐT: 0886861199 
Chai 12.000 

 
x 

 

Quanh 

năm 

9 
Thịt Bò khô Mèo Vạc (loại 

200g) 
Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp tổng 

hợp Đại Dương 

Nguyễn Gia Hình 

SĐT: 0912157009 
Gói 

6.000 x 
  

Quanh 

năm 10 
Thịt bò khô cao nguyên đá 

(200g) 
6.000 

 
x 

 

11 Giò bò (gói 500g) 4.000 x 
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12 Gạo Khẩu mang (túi 5kg) Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông lâm nghiệp và 

du lịch thôn Tát Ngà 

Vi Văn Niềm 

SĐT: 0364219480 
Tấn 80 

x 
  Tháng 7, 

12 13 Gạo Khẩu mang (túi 10kg) x 
  

14 Trà Cao nguyên xanh 
HTX Dịch vụ NNLN 

tổng hợp Đức Thắng 

Phàn Thị Thủy 

SĐT: 0867875688 
Hộp 14.000 x 

  

Quanh 

năm 

15 
Kẹo tam giác mạch mật ong bạc 

hà 
HTX dịch vụ NN và 

thương mại Pả Vi 

Sùng Mí Xá 

SĐT: 0982684424 

Gói 
8.000 

x 
  

Tháng 9-

01 năm 

sau 16 Trà tam giác mạch Hộp x 
  

III Huyện Yên Minh 
        

1 

Mật ong Bạc hà Cao nguyên đá 

Đồng Văn (hộp cứng 2 lọ x 350 

ml/lọ) 

Hợp tác xã Hoa Bạc 

Hà 

Nguyễn Văn Cương 

SĐT: 039527666 

Lọ 15.000 x 
  

Tháng 11 

đến 

tháng 2 

năm sau 

2 

Mật ong Bạc hà Cao nguyên đá 

Đồng Văn (hộp cứng 6 lọ x 

100ml/lọ) 

Lọ 15.000 x 
  

3 

Mật ong Bạc hà Cao nguyên đá 

Đồng Văn (hộp cứng 2 lọ x 250 

ml/lọ) 

Lọ 17.000 x 
  

4 
Thịt bò khô bò vàng Cao nguyên 

đá (gói 300g) 
Gói 

3.000 x 
  Quanh 

năm 
5 

Thịt bò khô bò vàng Cao nguyên 

đá (gói 100g) 
2.000 x 
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6 
Mật ong sữa chúa (300ml/1hộp; 

2lọ/hộp) 
Hộp 

6.000 x 
  

Tháng 11 

đến 

tháng 2 

năm sau 
7 

Mật ong chanh đào 

(300ml/1hộp; 2lọ/hộp) 
5.000 x 

  

8 
Chè shan tuyết Cổng Thành 

(200g) HTX Nông nghiệp, 

TMDV Cổng Thành 

Trần Đức Hiếu 

SĐT: 0918290987 
Tấn 

6 
 

x 
 Quanh 

năm 
9 

Chè shan tuyết Cổng Thành 

(500g) 
6 

 
x 

 

10 
Gạo sạch Mậu Duệ Japonika 

DS1 (5 kg) 

HTX NLN và Dịch 

vụ thôn Cốc Cai 

Nguyễn Thị Niệm 

SĐT: 0393146825 
Tấn 8 x 

  

Tháng 7 

- 10 

11 Bột ớt Cao nguyên đá (100g) 

Hợp tác xã dịch vụ 

tổng hợp Nông lâm 

nghiệp Hùng Hà 

Tẩn Tấn Hùng 

SĐT: 0343666678 
Kg 3 x 

  

Tháng 5 

- 12 

12 
Chè shan tuyết Hương vị núi 

(hộp 500g) 

Hợp tác xã Hương 

Vị Núi 

Phàn Thị Thỉm 

SĐT: 0966039968 
Tấn 3 tấn x 

  

Tháng 2 

- 10 

13 Rượu mật ong lên men 
HTX NLN Đức 

Thắng 

Hoàng Văn Phà 

SĐT: 0832500533 
Lít 10.000 x 

  

Quanh 

năm 

14 Bánh chưng gù Yên Minh Chi nhánh HTX sản 

xuất kinh doanh 

RAT thực phẩm và 

các DVTH Tân 

Thành 

Hoàng T.Xuân Huệ 

SĐT: 0859535555 

Chiếc 1.000 x 
  

Quanh 

năm 
15 Bánh khảo Kg 500 x 
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IV Huyện Quản Bạ 
        

1 
Mật ong Bạc hà Mạnh Sơn (hộp 

350ml x 02 lọ) 

Hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp Mạnh 

Sơn 

Nguyễn Hùng Mạnh 

SĐT: 0972303888 
Lọ 12.000 x 

  

Tháng 11 

đến 

tháng 2 

năm sau 

2 Mật ong rừng (hộp 500ml) Hợp tác xã Dịch vụ 

tổng hợp Bình An 

Vương Khắc Hà 

SĐT: 0915518398 
Hộp 18.000 

x 
  

Quanh 

năm 3 Mật ong bạc hà (Hộp 500ml) x 
  

4 
Mật ong xuyến chi Cao nguyên 

đá (hộp 500ml) 
Hợp tác xã Mật ong 

Dược liệu  Thanh 

Vân 

Cháng Thìn Lù 

SĐT: 0389839440 
Hộp 16.000 

x 
  Quanh 

năm 
5 

Mật ong bạc hà Cao nguyên đá 

(hộp 500ml)  
x 

 

6 
Rượu ngô Thanh Vân 25% Vol 

(chai 500ml) HTX Rượu Thanh 

Vân 

Hạng Xuân Hải 

SĐT: 0974503840 
Lít 800 

x 
  Quanh 

năm 
7 

Rượu ngô Thanh Vân 29% Vol 

(chai 500ml) 
x 

  

8 
Ban Shan Trà (hộp bánh trà 

357g) 

Hợp tác xã Kim 

Thăng 

Ngũ Xuân Huy 

SĐT: 0888664989 

Túi 

 
17.000 

x 
  

Quanh 

năm 

9 Ban Shan Hồng trà (túi 125g) x 
  

10 Ban Shan Bạch trà (túi 35g) x 
  

11 Bản Shan Hồng Ngọc x 
  

12 Bản Shan Bạch Mẫu Đơn x 
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13 
Chè Shan tuyết Tùng Vài (hộp 

100g x2 túi) Hợp tác xã Suối Vui 
Nguyễn Văn Chiến 

SĐT: 0976755918 
Tấn 8 

x 
  

Quanh 

năm 
14 Trà Pầy (Túi 100 g) x 

  
15 Trà giảo cổ lam (Túi 300g) Hợp tác xã Phát triển 

dược liệu Thanh 

Long 

Dỉ Xuân Cường 

SĐT: 0988647935 

Túi 

 
14.000 

x 
  Quanh 

năm 16 Trà giảo cổ lam (Túi 400g) x 
  

17 
Cao Atiso – HTX CĐ Nặm Đăm 

(hộp cao lỏng 120g) 

Hơp tác xã Cộng 

đồng Nặm Đăm 

Lý Tà Dèn 

SĐT: 0974751698 

Hộp 

 

7.000 x 
  

Tháng 11 

-12 
18 

Trà gừng Cao nguyên đá (hộp 

200g) 
8.000 x 

  

19 
Trà Kim ngân hoa (Hộp 2 lọ x 

30g) 
7.000 x 

  

20 
Ví kính dệt lanh (22 cm x 12 

cm) 

Hợp tác xã Dệt lanh 

Cán Tỷ 

 

 

 

Giàng Thị Say 

SĐT: 0397935851 

Chiếc 12.000 

 
x 

 

Tháng 9-

12 

21 Ví dài dệt lanh (22 cm x 12 cm) 
 

x 
 

22 
Ba lô dệt lanh nhỏ (25 cm x 20 

cm)  
x 

 

23 Vỏ gối (45 cm x 45 cm) x 
  

24 Tranh treo (60 cm x 30 cm) x 
  

25 Cao Atiso (Hộp 100 g) HTX Dược liệu Nà 

Chang 

Dương Phong Thương 

SĐT: 0385905063 

Hộp 8.000 x 
  

Tháng 

10-12 26 Bột thảo quả (lọ 30g) Lọ 12.000 x 
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V Huyện Bắc Mê 
        

1 
Tinh bột nghệ vàng loại hộp 25 

gói 

Hợp tác xã Dịch vụ 

tổng họp NLN Ngọc 

Sơn 

Trần Thị Sáu 

SĐT: 0942735111 

Lọ 

 
18.000 

 
x 

 

Tháng 

10-12 

2 Tinh bột nghê vàng (hộp 10 gói) 
 

x 
 

3 Tinh bột nghệ vàng (lọ 300g) x 
  

4 Tinh bột nghệ đen (lọ 200g) x 
  

5 Tinh bột nghê đen (lọ 300g) x 
  

6 
Viên tinh nghệ mật ong (lọ 

200g) 
x 

  

7 
Viên tinh nghệ mật ong (lọ 

500g) 
x 

  

8 
Tinh Bột nghệ vàng mật ong (lọ 

200 ml) 
x 

  

9 
Viên Tinh nghệ đen Mật ong (lo 

300g) 
x 

  

10 
Rượu ngô Phú Nam 29vol (chai 

500ml) 

Công ty TNHH Cát 

Thành - Chi nhánh 

Bắc Mê 

Trần Quý Bình 

SĐT: 0912880000 

Lít 5.000 

x 
  Quanh 

năm 
11 

Rượu ngô Bắc Mê 29Vol (Chai 

500ml) 
x 

  

12 Gia vị Tinh dầu hồi lọ 20ml 
Lọ 6.000 

x 
  

Quanh 

năm 13 Gia vị Tinh dầu hồi lọ 30ml x 
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14 
Tinh bột nghệ Bắc Mê Hà Giang 

(gói 500g) 
Gói 9.000 

x 
  Quanh 

năm 
15 

Tinh bột nghệ Bắc Mê Hà Giang 

(gói 300g) 
x 

  

16 
Dầu ăn Hồi ớt Bắc Mê (lọ 

200ml) HTX khởi nghiệp 

Thành Công 

Trần Quý Bình 

SĐT: 0912880000 
Lọ 4.000 

x 
  Quanh 

năm 
17 

Dầu ăn Hồi ớt Bắc Mê (lọ 

250ml) 
x 

  

18 Thịt bò khô (gói 500g) Hộ kinh doanh 

Hoàng Văn Hà 

Hoàng Văn Hà 

SĐT: 0823131355 
Gói 8.000 

x 
  

Quanh 

năm 19 Xúc xích lợn đen loại (gói 500g) x 
  

20 

Thịt chân giò lợn đen muối tiêu 

(đặc sản Yên Định - Bắc Mê - 

Hà Giang). 
HTX dịch vụ tổng 

hợp Việt Hoàng 

Hoàng Văn Hà 

SĐT: 0823131355 
Gói 9.000 

x 
  Quanh 

năm 

21 
Bò một nắng (đặc sản Minh 

Sơn–Bắc Mê–Hà Giang) 
x 

  

VI Thành phố Hà Giang 
         

1 
Bánh chưng gù Bà Dung thôn 

Bản Tùy 

Hợp tác xã sản xuất 

và Phân phối Bánh 

chưng gù Bà Dung 

thôn Bản Tùy 

Nguyễn Thị Dung 

SĐT: 0902057046 
Chiếc 30-40.000 x 

  

Quanh 

năm 

2 
Cao trà (lọ 50ml) "cao trà shan 

tuyết cổ thụ tây côn lĩnh" 

Cty TNHH Thành 

Sơn 
Phạm Minh Hải Tấn 10-12.000 x 

  

Quanh 

năm 
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3 Trà Thành Sơn (hộp 150g) SĐT: 0912149889 x 
  

4 
Trà Hồng San (hôp 18 túi 

nhúng/1hộp) 
x 

  

5 
Cao trà (lọ 50ml) "cao trà shan 

tuyết cổ thụ tây côn lĩnh" 
x 

  

6 Bạch Mi Tiên Cô (gói 100g) x 
  

7 
Tinh Chất Lá Chè Xanh Shan 

Tuyết Cổ Thụ (150ml) 
x 

  

8 Hồng Trà Shan Long (hộp 100g) 

Công ty CP Trà 

Shan Long - Chi 

nhánh Hà Giang 

Nguyễn Bảo Châu 

SĐT: 0968040292 
Tấn 7-8.000 

x 
  

Quanh 

năm 

9 Lục Trà Shan Long (hộp 100g) x 
  

10 
Bạch Mẫu Đơn trà Shan Long 

(hộp 35g) 
x 

  

11 Lam trà Shan Long (hộp 100g) x 
  

12 
Tinh Vân Trà Shan Long (hộp 

51g) 
x 

  

13 
Lợn đen treo hun khói (gói 

500g) 

Cơ sở sản xuất thực 

phẩm Yến Nhi 

Tô Thị Thu Thủy 

SĐT: 0982086080 
Gói 6-8.000 

x 
  

Quanh 

năm 
14 Lạp sườn (gói 500g) x 

  

15 
Thịt trâu khô hun khói (gói 

500g) 
x 
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16 Thịt bò khô hun khói  (gói 500g) x 
  

17 
Sườn lợn treo hun khói (gói 

500g) 
x 

  

18 
Trà Hà thủ ô dạng túi lọc (hộp 

200g) Cơ sở sản xuất Hà 

Thị Huyền Trang 

Hà Thị Huyền Trang 

SĐT: 0984853505 
Tấn 4-5.000 

x 
  

2 vụ/năm 

19 
Hà Thủ Ô đỏ Cao nguyên đá 

(Bột viên) loại 500g 
x 

  

20 
Rượu Nếp chum Nguyên Hương 

(500ml) Công Ty TNHH 

Nguyên Hương. 

La Thị nga 

SĐT: 0915273973 
Lít 10-12.000 

x 
  Quanh 

năm 
21 

Rượu Ngô men lá Mã Pì Lèng 

hạ thổ lâu năm (500ml) 
x 

  

V Vị Xuyên 
        

1 
Trà xanh Shan tuyết Thượng 

Sơn 
Hơp tác xã 19/5 

Đinh Xuân Khánh 

SĐT: 0986061136 
Gói 20.000 x 

  

4 vụ/ 

năm 

2 Phong Vân trà 

HTX Thanh niên sản 

xuất và thương mại 

NN Việt Lâm 

Hà Ngọc Châm 

SĐT: 0837033288 

Hộp 15.000 x 
  

4 vụ/năm 

3 Trà lam Hoa Nhài (gói 100g) Hộp 16.000 x 
  

4 vụ/năm 

4 Hồng trà shan tuyết (100g) Hộp 13.000 x 
  

4 vụ/năm 

5 Chổi chít 
Hợp tác xã Tiểu thủ 

công nghiệp Việt 

Nguyễn Văn Mịch 

SĐT: 0392223946 
Cái 1.600.000 x 

  
1 vụ/năm 
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Thành 

6 Hồng trà cổ đại (500g) 

HTX khởi nghiệp 

Hữu Nghị 

Trần Quý Bình 

SĐT: 0383880000 

Gói 20.000 

 
x 

 

5 vụ/ 

năm 

7 Hồng trà cổ đại (100g) 
 

x 
 

8 Phổ nhĩ trà (100g) x 
  

9 Phổ nhĩ bó bó trà (hộp 168g) x 
  

10 Dầu ăn thảo quả (lọ 200ml) 
Lít 2.000 

x 
  1 vụ/năm 

11 Dầu ăn thảo quả (lọ 250 ml) x 
  

12 Dưa lưới 

HTX sản xuất RAT 

và kinh doanh 

DVTH Tân Đức 

Đặng Thị Hiền 

SĐT: 0962119538 
Tấn 10.000 x 

  

2 vụ/ 

năm 

13 Chè Chốt 468 (hộp 200g) 
HTX trồng và chế 

biến chè Thanh Thủy 

Lý Đức Dân 

SĐT: 0865306193 
Hộp 11.000 x 

  

4 vụ/ 

năm 

14 
Chè Shan tuyết Thanh Đức (hộp 

200g) 
HTX sản xuất và 

dịch vụ Nông lâm 

nghiệp Nặm Nịch 

Đặng Văn Thàm 

SĐT: 0981593221 
Hộp 9.000 

x 
  

4 vụ/ 

năm 15 
Chè Shan tuyết Thanh Đức (hộp 

500g) 
x 

  

16 Trà Shan tuyết 1509 x 
  

17 
Chè shan tuyết Thượng Sơn 

(hộp 200g) 

HTX sản xuất kinh 

doanh chè Shan 

tuyết xã Thượng Sơn 

Vương Văn Khương 

SĐT: 0362929222 
Hộp 13.000 x 

  
4 vụ/năm 
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18 Chè chốt Xín Chải (hộp 200g) 

Hộ kinh doanh: 

Đặng Văn Nhùn 

Đặng Văn Nhùn 

SĐT: 0846049909 
Hộp 7.000 

x 
  3 vụ/ 

năm 
19 Chè chốt Xín Chải (hộp 500g) x 

  
20 Chè chốt 1800B x 

  
21 Dế nướng Tấn Đạt (gói 200g) 

Hợp tác xã Tấn Đạt 
Nguyễn Thị Anh 

SĐT: 0987019848 

Gói 4.000 x 
  

1 vụ/năm 

22 Thanh long ruột đỏ Tấn Đạt Tấn 80.000 x 
  

1 vụ/năm 

23 Trà Pèng 

HTX trồng và chế 

biến chè shan cổ thụ 

Trà Pèng 

Đặng Văn Háu 

SĐT: 0365300623 
Hộp 8.000 x 

  

3 vụ/ 

năm 

24 Chè vàng 
HTX chè shan tuyết 

Cao Bồ 

Nguyễn Trọng Huyên 

SĐT: 0813523523 
Hộp 12.000 x 

  
4 vụ/năm 

25 Thịt Hươu sấy khô HTX Thành Sơn 
Nguyễn Thị Tuyết 

SĐT: 0947711619 
Gói 3.000 x 

  

3 vụ/ 

năm 

VI Huyện Bắc Quang 
        

1 
Chè Shan tuyết Cổng trời 1 (hộp 

500g) 

Hộ Nguyễn Đức 

Kim 

Nguyễn Đức Kim 

SĐT: 0987019848 
Tấn 21 x 

  

Quanh 

năm 

2 
Dầu lạc nguyên chất hiệu Con 

Sóc (Chai 1lit) 

Hợp tác xã Thủ công 

nghiệp Tuyên Gấm 

Nguyễn Văn Bằng 

SĐT: 0918366598 
Lít 6.000 

x 
  

2 vụ/năm 

3 Dầu lạc Bà Miến (Chai 1lit) 
Hợp tác xã Nông sản 

Dầu Lạc Đồng Yên 

Mạc Thị Miến 

SĐT: 0973554989 
x 
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4 
Trà miễn dịch Bông Sen Vàng 

(hộp 80g) 

Cty cổ phần dược 

liệu Bông Sen Vàng 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

SĐT: 0979231111 
Hộp 12.000 

x 
  

3 vụ/năm 

5 
Trà Thanh nhiệt Bông Sen Vàng 

(hộp 100g) 
x 

  

6 
Trà tiêu thực Bông Sen Vàng 

(hộp 80g) 
x 

  

7 Trà Tuyết dao Bông Sen Vàng x 
  

8 Trà Hà thủ ô đỏ BSV (hộp 80g) x 
  

9 Trà Hà thủ ô đỏ (hộp 40g) x 
  

10 Trà Đảng Sâm BSV (hộp 40g) 
 

x 
 

11 Trà Đảng Sâm (hộp 80g) x 
  

12 Trà Giảo Cổ Lam (hộp 30g) x 
  

13 Mộc Đinh Hương (200g) x 
  

14 
Xúc xích đặc biệt Kim Anh (gói 

500g) 

Hợp tác xã Hải 

Khang 

Nguyễn Thị Khang 

SĐT: 0356471969 
Gói 9.000 

 
x 

 

Quanh 

năm 

15 

Lạp sườn treo gác bếp lợn đen 

vùng cao Hà Giang Hải Khang 

(gói 500g) 
 

x 
 

16 

Thịt treo gác bếp lợn đen vùng 

cao Hà Giang Hải Khang (gói 

500g) 
 

x 
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17 
Gà đồi muối hong khói Hải 

Khang (01 con) 
x 

  

18 
Thịt trâu gác bếp vùng cao Hà 

Giang (gói 500g) 
x 

  

19 
Giò lụa lợn đen vùng cao Hà 

Giang (gói 500 g) 
x 

  

20 
Giò ngựa vùng cao Hà Giang 

(gói 500g) 
x 

  

21 
Bánh chưng gù Bà Khang "đặc 

sản" Hà Giang (400g) 
Chiếc 15.000 x 

  

Quanh 

năm 

22 
Giò trâu "giật" vùng cao "đặc 

sản" Hà Giang (500g) 
Gói 9.000 

x 
  Quanh 

năm 
23 

Xúc xích cốm bà Khang "đặc 

sản" Hà Giang (500g) 
x 

  

24 
Trà Shan tuyết Công Phu Độ 

Khoa (trà hũ sành hộp 300gr) Hộ Kinh doanh Phan 

Thế Độ 

Phan Thế Độ 

SĐT: 0967553345 
Tấn 30.000 

x 
  Quanh 

năm 
25 

Trà Shan tuyết công phu Độ 

Khoa (hộp 200g) 
x 

  

26 Siro camta (lọ 200ml) 

Công ty Cổ phần 

Cam ta 

Nguyễn Việt Cường 

SĐT: 0889254254 

Hũ 
10.000 

 
x 

 Tháng 10 

- 01 năm 

sau 

27 Mứt camta (lọ 220ml) 10.000 
 

x 
 

28 Tinh dầu camta (lọ 10ml) Lọ 10.000 
 

x 
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29 Nấm sò khô (gói 300 g) Tổ hợp tác trồng 

nấm thị trấn Việt 

Quang 

Hoàng Văn Dũng SĐT: 

0842247025 
Gói 

3.000 x 
  

Tháng 9-

3 năm 

sau 
30 Nấm sò tươi (gói 500 g) 3.000 x 

  

31 
Trà shan tuyết Hợp Tâm Tương 

Mai (gói 200g) 

Hộ kinh doanh Phạm 

ĐứcTương 

Phạm Đức Tương 

SĐT: 0348494984 
Tấn 20.000 x 

  

Quanh 

năm 

32 Trà Vinh Sính (gói 200g) 
THT chế biến chè 

Vinh Sính 

Triệu Quang Vinh 

SĐT: 0374926278 
Tấn 15.000 x 

  

Quanh 

năm 

IX Huyện Quang Bình 
        

1 
Chè chất lượng cao Minh Quang 

(hộp 500g) 

Hợp tác xã Minh 

Quang 

Phùng Sùn Chòi 

SĐT: 0945122878 

Hộp 

 
11.000 

 
x 

 

Quanh 

năm 

2 
Chè chất lượng cao Minh Quang 

(hộp 100g)  
x 

 

3 Trà Shan II (hộp 200g) 
 

x 
 

4 
Đặc sản Trà bạch mẫu đơn 

nguyên búp (50g) 
x 

  

5 
Chè chất lượng cao Quang Sơn 

Tiên Nguyên đóng hộp 300g 

Hộ kinh doanh Lý 

Chàn Tòng 

Lý Chàn Tòng 

SĐT: 0838595871 
Túi 9.000 

x 
  

Quanh 

năm 
6 

Chè chất lượng cao Quang Sơn 

Tiên Nguyên đóng túi giấy 200 

g 

x 
  

7 
Chè Shan tuyết Quang Sơn (hộp 

100g) 
x 
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8 
Trà xanh Quang Bình (hộp 

100g) 

Công ty TNHH 

MTV ĐTPT Chè 

Quang Bình 

Phạm Minh Đức 

SĐT: 0982652525 
Hộp 12.000 

x 
  

Quanh 

năm 
9 

Hồng Trà Quang Bình (hộp 

100g) 
x 

  

10 Chè lên men cao cấp x 
  

11 Tuyệt đỉnh trà shan x 
  

12 
Mật ong Hoa rừng Hồng Quân 

(lọ 500 ml) 

HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp Yên Bình 

Hoàng Văn Biên 

SĐT: 0914449588 
Lít 2.000 

x 
  

Quanh 

năm 
13 

Mật ong Hoa rừng nguyên chất 

Hồng Quân (250ml) 
x 

  

14 
Chanh đào Mật ong Hồng Quân 

(500ml) 
x 

  

15 
Chè xanh Shan tuyết Cao 

Nguyên (Hộp 200g) 

HTX Tiểu thủ Cao 

Nguyên 

Hoàng Ngọc Thăng 

SĐT: 0856939985 
Tấn 100 

 
x 

 

Quanh 

năm 

16 
Rượu gạo men lá Mường Lèng 

(Chai 500ml) 

Hợp tác xã Mường 

Lèng 

Hoàng Văn Du 

SĐT: 0919993254 
Lít 64.800 x 

  

Quanh 

năm 

17 
Cao Sơn Chè Shan tuyết cổ thụ 

một tôm một lá (hộp 250g) 

Hộ kinh doanh: Lò 

Láo Tá 

Lò Láo Tá 

SĐT: 0854107528 
Tấn 80 x 

  

Quanh 

năm 

18 Cam vàng Quang Bình 
HTX sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ vi 

Đặng Hồng Minh 

SĐT: 0988679738 
Tấn 80 x 

  

Thu 

hoạch 



19 

 

sinh tháng 10-

11 

19 Thịt mắm (thịt lợn) 
Hộ kinh doanh: 

Hoàng Văn Phổ 

Hoàng Văn Phổ 

SĐT: 0834299581 
Tấn 1.500 x 

  

Quanh 

năm 

20 Hồng trà shan tuyết Tiến Anh 
HTX NN Việt Nhật 

Tiến Anh 

Nguyễn Văn Tiến 

SĐT: 0948690142 
Hộp 10.000 x 

  

Quanh 

năm 

21 Bạch trà shan tuyết Xuân Mai 
HTX Tiểu thủ CN 

Xuân Mai. 

Vũ Anh Tuấn 

SĐT: 0384112113 
Hộp 15.000 

x 
  Quanh 

năm 22 Trà xanh shan tuyết Xuân Mai. x 
  

23 
Khăn trải bàn dệt hoa văn thổ 

cẩm Pà Thẻn 

HTX thổ cẩm Pà 

Thẻn Tân Bắc 

Tải Thị Mai 

SĐT: 0968741186 
Chiếc 20 chiếc x 

  

Quanh 

năm 

X Huyện Xín Mần 
        

1 Miến dong Gia Long túi 200 gr 

Công ty TNHH - 

Tổng công ty Gia 

Long 

Nguyễn Thị Lan Dung 

SĐT: 0935562129 
Tấn 50.000 x 

  

Từ tháng 

10 -11 

2 Trà khổ qua rừng túi lọc hộp 75 

Cơ sở sản xuất 

Nguyễn Huy Hồ 

Anh 

Nguyễn T. Hồng Minh 

SĐT: 0961644688 
Tấn 20.000 x 

  

Từ tháng 

4 -10 

3 Gạo nếp Quảng Nguyên túi 2 Kg 
Hợp tác xã Thanh 

Tâm 

Nguyễn Trọng Quế 

SĐT: 0345389666 
Tấn 20.000 

x 
  

Tháng 10 

hàng 

năm 4 Gạo nếp Quảng Nguyên (5kg) x 
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5 Gạo tẻ Già Dui túi 5 Kg 
Cơ sở SX kinh 

doanh Lý Đức Hà 

Hà Thị Phúc 

SĐT: 0343693055 
Tấn 50.000 x 

  

Tháng 10 

hàng 

năm 

6 Trà tuyết Chế Là (gói 200g) 
Hợp tác xã dịch vụ 

tổng hợp Xuân Mai 

Dương Xuân Tường 

SĐT: 0982122888 
Gói 21.000 

 
x 

 

Từ tháng 

3 - 11 

7 Tuấn Băng Trà (hộp 200g) 

Hợp tác xã Thương 

Mại Vận Tải Tuấn 

Băng 

Phan Thanh Tuấn 

SĐT: 0915358909 
Tấn 20.000 

 
x 

 

Quanh 

năm 

8 
Lộc trà thiên nhiên Tuấn Băng 

trà 
x 

  

9 
Hồng trà thiên nhiên Tuấn Băng 

trà 
x 

  

10 
Mật ong hoa Thảo quả (lọ 

380ml) 

Cơ sở sản xuất Tô 

Thị Vân Anh 

Tô Thị Vân Anh 

SĐT: 0979782778 
Lít 1.500 x 

  

Từ tháng 

3- 6 

11 Thịt Trâu sấy khô (gói 200g) Hợp tác xã Vai Lũng 
Cháng Văn Thắng 

SĐT: 0353981500 
Kg 5 x 

  

Quanh 

năm 

12 Hạt Ý Dĩ Chí Cà (1kg) 

Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông sản và Dược 

liệu Chí Cà 

Sùng Kháy Diu 

SĐT: 0983246762 
Túi 10.000 x 

  

Tháng 10 

hàng 

năm 

13 Chè Bản Vẽ (200g) HTX Bản Vẽ 
Hoàng Xuân Cầu 

SĐT: 0855671214 
Hộp 15 x 

  

Từ tháng 

3 đến 11 

cùng 

năm 
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14 
Mật ong hoa rừng Xín Mần (350 

ml) 

Hợp tác xã Thương 

Mại Dịch Vụ NLN 

Cốc Rế 

Vàng Văn Lợi 

SĐT: 0985666956 
Lít 1.800 x 

  

Từ tháng 

3-9 

15 Trà shan tuyết Xín Mần 

HTX nuôi trồng chế 

biến NLTS Thịnh 

Hưng. 

Hoàng Mạnh Hùng 

SĐT: 0374252888 
Hộp 9.000 x 

  

Từ tháng 

3-11 

16 Shan tuyết trà Quảng Nguyên 

HTX Quảng Hạ 
Lý Chàn Quyên 

SĐT: 0944585104 

Hộp 8.000 x 
  

Từ tháng 

3-11 

17 
Du lịch cộng đồng thôn Quảng 

Hạ   
x 

  

Quanh 

năm 

18 Du lịch cộng đồng thôn Nà Ràng 
THT du lịch cộng 

đồng thôn Nà Ràng 

Hoàng Đức Thổ 

SĐT: 0948043742   
x 

  

Quanh 

năm 

XI Huyện Hoàng Su Phì 
        

1 Rượu thóc Nàng Đôn 500ml Hợp tác xã Dịch vụ 

tổng hợp huyện 

Hoàng Su Phì 

Hoàng Đăng Thuyết 

SĐT: 02193 831016 
Lít 29.000 

x 
  Quanh 

năm 2 
Rượu thóc hạ thổ Nàng Đôn ( 

Chai 500ml/hộp) 
x 

  

3 Tra xanh hộp bà cụ 100g 

Hợp tác xã Chế biến 

chè Phìn Hồ 

Triệu Tạ Hin 

SĐT: 0985238180 
Tấn 80.000 

  
x 

Tháng 3-

10 

4 Hồng trá hôp bà cụ 100g 
  

x 

5 Bạch trà hộp tre 50g 
 

x 
 

6 Trà đen hộp (gói 100g) x 
  

7 Trà xanh hộp cao cấp (hộp 200g) x 
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8 
Tra Shan tuyết cổng trời gói 

500g Hợp tác xã Chế biến 

Chè Hạnh Quang 

Lê Văn Quang 

SĐT: 0917911866 
Tấn 15.000 

x 
  Tháng 3-

10 
9 

Trà Hạnh Quang shan tuyết cổng 

trời Hoàng Su Phì (hộp 200g) 
x 

  

10 Trà Tấn Xà Phìn gói 500g 
Hộ kinh doanh Vũ 

Văn Chiến 

Vũ Văn Chiến 

SĐT: 0945737145 
Gói 7.000 x 

  

Tháng 3-

10 

11 Trà siêu sạch Túng Sán gói 200g 

HTX thương mại, 

Dịch vụ và chế biến 

NLS Hoàng Su Phì 

Lý Mùi Mương 

SĐT: 0912932116 

Gói 6.500 x 
  

Tháng 3-

10 

12 
Củ Cải Nương Hoàng Su Phì gói 

(100g) 
Gói 4.000 x 

  

Tháng 2-

3 

13 Hồng trà Túng Sán (Hộp 200g) Gói 9.000 x 
  

Tháng 3-

10 

14 
Du lịch cộng đồng thôn Năm 

Hồng 

HTX Du lịch cộng 

đồng và DVTH thôn 

Nậm Hồng 

Triệu Mềnh Kinh 

SĐT: 0988070619    
x 

 

Quanh 

năm 

15 Mận Máu Hoàng Su Phì (1kg) 

Hợp tác xã thương 

mại dịch vụ nông 

lâm nghiệp Chiến 

Phố 

Nùng Văn Tức 

SĐT: 0977811831 
Tấn 27.000 

 
x 

 

Tháng 5-

6 

16 
Trà mầm Shan tuyết cổ thụ 

(100g) 

Hợp tác xã thu mua 

và chế biến chè Tấn 

Xà Phìn 

Vũ Văn Chiến 

SĐT: 0945737145 

Gói 

 
6.000 

 
x 

 

Tháng 3-

10 
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17 Bạch Trà Hà Chung hộp (200g) 

Hợp tác xã Thương 

mại và Dịch vụ tổng 

hợp xã Nậm Ty 

Nguyễn Thị Hà 

SĐT: 0385547847 
Gói 8.000 x 

  

Tháng 3-

10 

18 
Hồng Trà 1 tôm 1 lá đại cổ thụ 

Bản Péo (200g) 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Xuân Thứ 

Nguyễn Xuân Thứ 

SĐT: 0912915923 
Hộp 7.000 x 

  

Tháng 3-

10 

19 Bộ ấm chén tre trúc 
HTX tre trúc Hoàng 

Hồi 

Hoàng Ngọc Hồi 

SĐT: 0966673121 

Bộ 1.000 x 
  

Quanh 

năm 

20 Bộ cốc trúc Hoàng Hồi Bộ 1.000 x 
  

Quanh 

năm 

21 
Gạo tẻ dui Bản Luốc - Hoàng Su 

Phì (gói 5kg) 

HTX Sản xuất chế 

biến Nông sản và 

DVTH Ngọc Thanh 

Lý Ngọc Thanh 

SĐT: 0972637111 
Tấn 150 x 

  

Tháng 9-

12 
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Biểu 02 

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM BÒ CẦN KẾT NỐI TIÊU THỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG 

 

 

STT Địa chỉ nguồn hàng 
Số lượng 

(con) 
Giống 

Quy trình 

chăn nuôi 
Đầu mối liên hệ Chức vụ Điện thoại 

1 Huyện Đồng Văn 169 
Bò vàng địa 

phương 
Vỗ béo Hờ Mí Sò 

Chuyên viên 

phòng Kinh tế 

và Hạ tầng 

0387.957.520 

2 Huyện Mèo Vạc 210 
Bò vàng địa 

phương 
Vỗ béo Trương Thị Mai 

Chuyên viên 

phòng Nông 

nghiệp 

0976.780.369 

3 Huyện Xín Mần 243 
Bò vàng địa 

phương 

Chăn thả tự 

nhiên 
Nguyễn Đức Tùng 

Chuyên viên 

phòng Kinh tế 

và Hạ tầng 

0354.813.193 
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